BÀI TẬP VẬN DỤNG TUẦN 10 
Câu 1: Cho biết bài ca dao “ Công cha như núi ngất trời” được sáng tác bằng thể thơ gì?
[bookmark: _Hlk87030348]A. Thất ngôn tứ tuyệt
B.Thất ngôn bát cú
C.Lục bát
D. Ngũ ngôn tứ tuyệt

[bookmark: _Hlk87030121][bookmark: _Hlk87031684]Câu 2: Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật chính trong 2 câu ca dao “ Núi cao biển rộng mênh mông/ Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi”
A. Ẩn dụ
B.So sánh
C.Điệp ngữ 
D. Nhân hóa

Câu 3: Dòng nào  trong bài ca dao sau đây diễn tả tình yêu thương sâu sắc, vô tận  của người mẹ đối với người con? 
A. Công cha như núi ngất trời,
B. Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
C. Núi cao biển rộng mênh mông,
D. Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!

Câu 4: Bài ca dao “ Công cha như núi ngất trời”  nằm trong chủ đề ca dao – dân ca nào mà em đã được học?
A. Ca dao về tình cảm gia đình 
B.Ca dao về tình yêu quê hương đất nước con người.
C.Ca dao than thân
D. Ca dao châm biếm

Câu 5: Hai câu ca dao đầu trong bài  “ Công cha như núi ngất trời” diễn tả nội dung gì?
A. Ca ngợi công ơn tình nghĩa của cha mẹ đối với con cái cao cả, thiêng liêng..
B.Ca ngợi cảnh hùng vĩ của thiên nhiên và quê hương đất nước con người.
C.Ca thán về cảnh núi non hiểm trở.
D. Cả A,B,C

Câu 6: Hai câu ca dao cuối trong bài  “ Công cha như núi ngất trời” diễn tả nội dung gì?
A. Là lời của cha mẹ nhắc nhở con cháu phải ghi nhớ công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ với con cái.
B.Tiếp tục ca ngợi cảnh núi rộng, sông dài
C.Ca thán về việc con cái bất hiếu.
D. Cả A,B,C

[bookmark: _GoBack]Câu 7: Cặp từ nào trái nghĩa với từ hai từ   “cao” và  “ rộng”  trong cụm từ “Núi cao biển rộng”
A. Thấp/ hẹp
B.Thấp/ dài
C.Thấp / ngắn 
D. Thấp / đầy 

Câu 8: Bài ca dao “ Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng”  nằm trong chủ đề ca dao – dân ca nào mà em đã được học?
A. Ca dao về tình cảm gia đình 
B.Ca dao về tình yêu quê hương đất nước con người.
C.Ca dao than thân
D. Ca dao châm biếm

Câu 9:  Hai câu đầu trong Bài ca dao “ Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng” sử dụng các biện pháp nghệ thuật chính nào?
A. Điệp cấu trúc/đảo ngữ/từ láy gợi hình
B.So sánh/nhân hóa/ẩn dụ
C. Cả A và B đúng
D. Cả A và B sai 

Câu  10:  Những nhóm từ nào dưới đây có từ đồng nghĩa với  các từ “ ni”- “ngó” “tê”,  “ chẽn” trong bài ca dao  “ Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng ” 
A. Này/nhìn/kia/bông (nhánh)
B.Chi/mô/răng /rứa
C. Cả A và B đúng
D. Cả A và B sai 

Câu  11:   Tìm từ đồng nghĩa với từ “đồng” trong 2  câu cuối  của Bài ca dao 
“ Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng” 
A. Ruộng/nương 
B.Tương đương/ tương tự /giống nhau
C. Cả A và B đúng
D. Cả A và B sai 

        Câu 12: Hai hình ảnh cụ thể trong câu ca dao:  “Công cha như núi ngất trời,/ Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông” là : 
A. “Núi ngất trời” và “nước ở ngoài biển Đông”
B. Ơn nghĩa của cha mẹ đối với con cái. 
C. Cả hai đều đúng
D. Cả hai đều sai

     Câu 13: Hai hình ảnh trừu tượng  trong câu ca dao:  “Công cha như núi ngất trời,/ Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông” là : 
A. “Núi ngất trời” và “nước ở ngoài biển Đông”
B. Ơn cha vĩ đại thiêng liêng – nghĩa mẹ vô tận mênh mông. 
C. Cả hai đều đúng
D. Cả hai đều sai
Câu 14: Em hãy cho biết quan hệ từ “ như” trong 2 câu  ca dao sau  biểu thị ý nghĩa gì? “Công cha như núi ngất trời/ Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông”
A. [bookmark: _Hlk87033972] Quan hệ từ “ như” biểu thị ý nghĩa so sánh.
B. Quan hệ từ “ như” biểu thị ý nghĩa nhân - quả 
C. Quan hệ từ “ như” biểu thị ý nghĩa sở hữu
D. Quan hệ từ “ như” biểu thị ý nghĩa điều kiện – giả thiết

Câu 15: Chỉ ra  hai cặp từ trái nghĩa trong bài thơ sau “Thân em vừa trắng lại vừa tròn/ Bảy nổi ba chìm với nước non/ Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn /Mà em vẫn giữ tấm lòng son”
A. Chìm/nổi - Rắn/ nát 
B. Trắng/tròn/ba/bảy
C. Cả A và B đúng
D. Cả A và B sai 

Câu 16: Tác dụng của cặp từ trái nghĩa “Chìm/nổi” trong bài thơ sau “Thân em vừa trắng lại vừa tròn/ Bảy nổi ba chìm với nước non/ Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn /Mà em vẫn giữ tấm lòng son” 
A. Làm nổi bật sự long đong, vất vả của người phụ nữ trong xã hội xưa.
B. Làm nổi bật vẻ kín đáo của người phụ nữ trong xã hội xưa.
C. Cả A và B đúng
D. Cả A và B sai 

[bookmark: _Hlk87035403]Câu 17: Tác dụng của cặp từ trái nghĩa “Rắn /nát” trong bài thơ sau “Thân em vừa trắng lại vừa tròn/ Bảy nổi ba chìm với nước non/ Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn /Mà em vẫn giữ tấm lòng son”
A. Làm nổi bật ý sướng hay khổ... đều bị phụ thuộc vào người khác. 
B. Trắng/tròn/ba/bảy
C. Cả A và B đúng
D. Cả A và B sai 
Câu 18: Tác dụng của cặp quan hệ từ  “mặc dầu /mà ” trong bài thơ sau “Thân em vừa trắng lại vừa tròn/ Bảy nổi ba chìm với nước non/ Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn /Mà em vẫn giữ tấm lòng son”
A. Làm nổi bật ý dù cuộc đời người phụ nữ trong xã hội xưa phải đối diện nhiều khó khăn, cạm bẫy… nhưng  ý thức giữ gìn phẩm hạnh và lòng chung thủy sắt son luôn được đề cao số 1. 
B. Dù cuộc đời bất hạnh nhưng vẫn cam chịu, nhịn nhường.
C. Cả A và B đúng 
D. Cả A và B sai 

Câu 19:  Từ nào trái nghĩa với từ “ trắng” trong câu thơ “Thân em vừa trắng lại vừa tròn
A.Đen
B.Mịn
C.Tối
D. Mờ 

[bookmark: _Hlk87036114]Câu 20:  Từ nào  trái nghĩa với từ “ tròn” trong câu thơ “Thân em vừa trắng lại vừa tròn”
A.Méo
B.Vuông
C. Mập
D. Gầy





